ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN SINH LÝ BỆNH - MIỄN DỊCH

1. Mã số:
PPI221



2. Tên học phần:

Sinh lý bệnh – Miễn dịch

3. Số tín chỉ:


2(1-1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Đại học xét nghiệm Y học

5. Năm học:
2017-2018

6. Giảng viên phụ trách:

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

· TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà 
Cán bộ cơ hữu
· TS. Vũ thị Thu Hằng 

Cán bộ cơ hữu
· ThS Nguyễn Thị Hồng Gấm 
Cán bộ cơ hữu
· BS Nguyễn Thị Hải Yến 
Cán bộ cơ hữu
8. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:


Kiến thức:

- Giải thích được cơ chế bệnh sinh của các rối loạn bệnh lý nói chung 
- Phân tích được chức năng cơ bản của hệ thống miễn dịch trong việc bảo vệ cơ thể.
- Vận dụng được các kiến thức về rối loạn bệnh sinh và kiến thức cơ bản về miễn dịch để phân tích và đọc các kết quả xét nghiệm.
Kỹ năng:

- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản về miễn dịch

- Phân tích được kết quả một số xét nghiệm miễn dịch.
Thái độ:

- Xác định được vị trí và tầm quan trọng của môn học sinh lý bệnh - miễn dịch trong thực hành các kỹ thuật xét nghiệm.

- Thể hiện tính trung thực, nghiêm túc, tỉ mỷ, chính xác trong thực hành.

9. Mô tả học phần: (Mô tả ngắn gọn khoảng 100-150 từ về học phần)

- Lý thuyết

Miễn dịch-Sinh lý bệnh là môn học nghiên cứu về những thay đổi chức năng hoạt động của các tế bào, mô, cơ quan bị bệnh, các quá trình bệnh lý điển hình để tìm ra các qui luật hoạt động của bệnh nói chung nhằm rút ra những qui luật từ riêng rẽ, cụ thể đến chung nhất của bệnh học để áp dụng vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe con người. Nghiên cứu về cấu trúc, chức năng và qui luật hoạt động của hệ miễn dịch và các quá trinh bệnh lý của hệ thống miễn dịch nhằm cung cấp kiến thức cho việc chỉ định, thực hiện và phân tích được một số xét nghiệm cơ bản về miễn dịch.
- Thực tập

+ Thực hiện được một số kỹ thuật miễn dịch cơ bản trong chẩn đoán bệnh.

+ Phân tích được kết quả một số xét nghiệm miễn dịch
10. Phân bố thời gian: 
- Tổng số giờ giảng lý thuyết:
 
1(2-2-3)/5 tuần

- Tổng số giờ giảng thực hành:
15 tiết chuẩn

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

- Điều kiện: 

Môn học tiên quyết: Giải phẫu học, Sinh lý học

- Yêu cầu: 

+ Thực hiện được một số kỹ thuật miễn dịch cơ bản

+ Phân tích được một số xét nghiệm miễn dịch

12. Nội dung chi tiết học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số giờ LT

	1
	Đại cương sinh lý bệnh 
1. Khái niệm về bệnh

2. Khái niện bệnh nguyên học

3. Khái niệm bệnh sinh học
	1

	2
	Rối loạn cân bằng nước-điện giải

1. Rối loạn cân bằng nước

2. Rối loạn cân bằng điện giải
	1

	3
	Rối loạn thăng bằng acid-base
1. Rối loạn cân bằng acid

2. Rối loạn cân bằng base
	1

	4
	Sinh lý bệnh quá trình viêm -sôt
1. Sinh lý bệnh quá trình viêm

2. Sinh lý bệnh quá trình sốt
	2

	5
	Đại cương miễn dịch
1. Miễn dịch không đặc hiệu

2. Miễn dịch không đặc hiệu

3. Các cơ quan tham gia đáp ứng miễn dịch

4. Các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch
	2

	6
	Kháng nguyên
1. Định nghĩa – Phân loại kháng nguyêm

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh kháng thể

3. Phân loại kháng nguyên
	1

	7
	Kháng thể
1. Lympho B và đáp ứng miễn dịch dịch thể

2. Lympho T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
	2

	8
	Hệ thống bổ thể
1. Đại cương hệ thống bổ thể

2. Các con đường hoạt hóa bổ thể

3. Vai trò sinh học của bổ thể
	1

	9
	Miễn dịch bệnh lý 1
1. Miễn dịch chống vi sinh vật

2. Bệnh lý quá mẫn
	2

	10
	Miễn dịch bệnh lý 2
1.  Thiểu năng miễn dịch

2. Bệnh lý tự miễn 

3. Miễn dịch trong ung thư

	2

	Tổng cộng
	15


12.2. Thực hành

	Stt
	Nội dung
	Số giờ TH

	1
	Rối loạn muối nước - Viêm thực nghiệm
	2,5

	2
	Rối loạn cân bằng acid - base thực nghiệm
	2,5

	3
	KT ngưng kết kháng nguyên – kháng thể

KT miễn dịch hóa phát quang
	2,5

	4
	Kỹ thuật ELISA
	2,5

	5
	Bổ thể, KT miễn dịch sắc ký (test nhanh)
	2,5

	6
	Test bì
	2,5

	
	Tổng cộng
	15


13. Phương pháp giảng dạy:


Thuyết trình, thảo luận nhóm, bảng kiểm, cầm tay chỉ việc.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

Máy chiếu projector, tranh ảnh, thiết bị, dụng cụ, hóa chất, môi trường và sinh phẩm dùng cho phòng xét nghiệm
15. Đánh giá: 

Học phần gồm có các bài kiểm tra và thi như sau:

- 01 bài kiểm tra thường xuyên, hệ số 1. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan.

- 01 bài kiểm tra giữa kỳ (trung bình cộng các điểm lượng giá bài thực hành), hệ số 2. 

- 01 bài thi kết thúc học phần. Hình thức thi: Thi viết

Điểm tổng kết = ((Điểm TX + Điểm TH*2)/3 + Điểm thi hết môn)/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập

1. Trường Đại học y-Dược Thái Nguyên, (2010), Bài giảng Sinh lý bệnh, nhà xuât bản đại học Quốc Gia Hà Nội.


2. Trường Đại học y-Dược Thái Nguyên, (2010), Bài giảng Miễn dịch học, nhà xuât bản đại học Quốc Gia Hà Nội.


3. Trường Đại học y-Dược Thái Nguyên, Bài giảng Sinh lý bệnh - Miễn dịch, tài liệu lưu hành nội bộ, cập nhật chỉnh sửa hàng năm.


4. Trường Đại học y-Dược Thái Nguyên, Bài giảng thực tập Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh, tài liệu lưu hành nội bộ, cập nhật chỉnh sửa hàng năm.

16.2. Tài liệu tham khảo


1. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh (2012), “Sinh lý bệnh”, nhà xuất bản Y học.


2. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh (2003), “Miễn dịch học”, nhà xuất bản Y học.


3. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh (2006), “Tài liệu tập huấn Cập nhật Miễn dịch-Sinh lý bênh”.


4. Sheila Grossman/ Carol Mattson Porths Pathophysiology  2013, ninth edition, Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins 

5. Abul K Abbas; Andrew H. Lichtman; Shiv Pillai, “Basic Immunology - Functions and Disorders of the Immune System” (2013), Fourth edition, Elsevier Saunders
17. Lịch học
17.1. Phần lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ TLTK
	Hình thức học

	1
	Đại cương sinh lý bệnh

RLCH nước - điện giải RLCB  acid – base 
	2
	TS Hà


	1,3/1,3,4


	 Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi,

	2

	  Thảo luận: RLCH nước - điện giải RLCB  acid – base 
	2 (1)

	Ths Gấm
	1,3/1,3,4


	Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi

	3
	SLB viêm 

SLB Sốt

Thảo luận: Viêm - Sôt
	2
	TS Hằng
	1,3/1,3,4


	Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm.

	4
	Đại cương miễn dịch

Kháng nguyên


	2
	Bs Yến
	2,3/2- 5


	Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	5
	Kháng thể


	2
	TS Hằng
	2,3/2- 5


	Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	6
	Thảo luận: Kháng nguyên, kháng thể dịch thể
	2
(1)
	TS Hà
	2,3/2- 5
	Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi

	7
	Hệ thống bổ thể


	1
	Ths Gấm
	2,3/2- 5


	 Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	8
	Thảo luận: Kháng thể tế bào, bổ thể
	2
(1)
	Bs Yến

	2,3/2- 5


	Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi

	9
	Miễn dịch bệnh lý 1

1.Miễn dịch chống VSV
2.Bệnh lý quá mẫn

3.Thảo luận
	2

	TS hằng
	2,3/2- 5


	 Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm.

	10
	Miễn dịch bệnh lý 2

1.  Thiểu năng miễn dịch

2. Bệnh lý tự miễn 

3. Miễn dịch trong ung thư

4. Thảo luận
	2
	Ths Gấm
	2,3/2- 5


	 Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm


17.2. Phần thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/TLTK
	Hình thức học

	5
	Rối loạn muối nước - Viêm thực nghiệm
	5
	- TS Hà

- KTV: Thu, Hương
	1,4/1,3,4,5


	-Thực hành  

- Thảo luận

-Lượng giá

	6
	Rối loạn cân bằng acid - base thực nghiệm
	5
	- TS Hằng

-KTV:Hằng,

Hương
	1,4/1,3,4,5


	 - Kiến tập

- Thảo luận

- Lượng giá

	7
	KT ngưng kết kháng nguyên – kháng thể

KT miễn dịch hóa phát quang
	5
	- Ths Gấm

- KTV: Thu, Hằng
	2,4/2-5


	-Thực hành  

- Thảo luận

	8
	Kỹ thuật ELISA
	5
	- Bs Yến
- KTV: Thu, Hằng
	2,4/2-5


	-Thực hành  

- Thảo luận

- Lượng giá

	9
	Bổ thể, KT miễn dịch sắc ký (test nhanh)
	5
	- Ths Gấm
-KTV: Hương, Thu
	2,4/2-5


	- Kiến tập 

- Thực hành  

- Thảo luận

- Lượng giá

	10
	Test bì
	5
	- TS Hà

-KTV, Thu,

Hằng
	2,4/2-5


	-Thực hành  

- Thảo luận

- Lượng giá


1

